
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
        ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC EFFERALGAN

Hoạt chất: Paracetamol

Nồng độ/hàm lượng: 500 mg

Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt

Nhà sản xuất: UPSA SAS - Pháp

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường: 

Dạng thuốc này chỉ dùng cho người lớn và trẻ em có cân nặng trên 17kg và 5 tuổi trở lên:

- Người lớn: 1 viên sủi x 3 lần/ngày

- Trẻ em: tính theo cân nặng 60mg/kg/ngày, chia ra làm 4 lần hoặc 6 lần, tương đương khoảng 15mg/kg mỗi

6 giờ, hoặc 10mg/kg mỗi 4 giờ. Liều tối đa mỗi ngày không được vượt quá 3g.

Thuốc có thể gây một số phản ứng không mong muốn, bao gồm dị ứng, khó chịu tiêu hóa hoặc ảnh hưởng

đến gan và thận khi dùng liều cao trong thời gian dài. Một số trường hợp hiếm có thể gặp vấn đề về máu

hoặc phản ứng quá mẫn. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc phản ứng dị

ứng, hãy ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ.

1. Nhận thức về các nguy cơ:

Sử dụng quá liều có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt khi dùng đồng thời nhiều sản phẩm chứa

paracetamol hoặc uống rượu thường xuyên.

Cẩn trọng khi dùng chung với thuốc trị ho, cảm lạnh hoặc thuốc giảm đau khác để tránh quá liều.

Viên sủi chứa natri, có thể không phù hợp với bệnh nhân tăng huyết áp hoặc cần hạn chế muối trong chế độ

ăn.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ:

Ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ nếu gặp các dấu hiệu bất thường như vàng da, đau bụng, buồn nôn kéo

dài, dị ứng (phát ban, sưng mặt, khó thở).

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác:

Hãy thông báo với bác sĩ nếu đang dùng thuốc trị cảm cúm, giảm đau, chống đông máu hoặc thực phẩm

chức năng để tránh tương tác không mong muốn.

Nếu bạn có bệnh lý về thận hoặc tim mạch, cần tham khảo bác sĩ trước khi dùng.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân:

Hòa tan hoàn toàn viên sủi trong nước trước khi uống, không nhai hoặc nuốt nguyên viên.

Không dùng chung thuốc của người lớn cho trẻ em, tuân thủ đúng liều lượng theo hướng dẫn.

Hạn chế hoặc tránh uống rượu trong khi dùng thuốc để bảo vệ gan.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Điều trị các triệu chứng: đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức

cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng, đau do hành kinh.

Ngoài ra, còn làm hạ sốt ở người bị cảm hay những bệnh có liên quan đến sốt.

Dùng đường uống. 

Không uống nguyên viên. 

Hòa tan hoàn toàn viên thuốc trong một ly nước lớn và uống.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


